Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn.
- Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.
- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	

[bookmark: MTBlankEqn]Giải thích được cách thiết lập phương trình đường tròn có tâm  và bán kính .

Giải thích được cách thiết lập phương trình  tiếp tuyến tai điểm  thuộc đường tròn.

	Năng lực giao tiếp toán học
	Trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận và sử dụng được một cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung liên quan đến phương trình đường tròn như:
Tìm tâm, bán kính, viết phương trình đường tròn (có tâm và bán kính cho trước, đi qua ba điểm, có tâm và tiếp xúc với đường thẳng,...)
Nhận biết phương trình đường tròn.
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ tiếp điểm.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	Thông qua việc làm bài tập vận dụng về việc tối ưu hóa tổng diện tích của các bể sục khi tổng chu vi của chúng không đổi.

	Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán
	Máy tính cầm tay.
Laptop: tìm kiếm và trình bày các hình ảnh của đường tròn trong thực tế.
Bảng phụ, compa,…: vẽ đường tròn.
Sử dụng phần mềm Geogabra để vẽ đường tròn.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	Có khả năng giao tiếp toán học với thầy cô và bạn bè, có kĩ năng hoạt động nhóm. 

	Năng lực ngôn ngữ
	Có khả năng trình bày kiến thức toán học


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	Biết chịu trách nhiệm với thành quả của cá nhân, tập thể; không đổ lỗi cho người khác. Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

	Chăm chỉ
	Chăm làm, ham học, có tinh thần tự học, chăm chỉ tích cực xây dựng bài, nhiệt tình tham gia các công việc của tập thể, tinh thần vượt khó trong công việc.

	Trung thực
	Học sinh biết tôn trọng kết quả của bản thân, tôn trọng lẽ phải; thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc, lên án sự gian lận.


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy tính xách tay, phòng học trang bị TV màn hình lớn (hoặc máy chiếu).
Nội dung trình chiếu trên phần mềm trình chiếu, phần mềm vẽ đường tròn (Geogebra).
Phiếu học tập, bảng phụ, dụng cụ học tập (thước thẳng có chia khoảng, compa,...)
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
a) Mục tiêu: 
Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Phương trình đường tròn”.
Học sinh nhớ lại các kiến thức cơ bản về đường tròn.
Học sinh mong muốn biết phương trình đường tròn trong hệ tọa độ.
b) Nội dung: 
[image: 82][image: a82bec593ce0487a5dd7db2630b1a204.jpg][image: ][image: ANd9GcT_s3KKcGVjIaeH2EvxS4cZd203XgkT2lFXeXrY9ZXYWnMRM7rB]
Hỏi 1: Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến một khái niệm hình học nào?
Hỏi 2: Đường tròn được xác định bởi các yếu tố nào?
Hỏi 3: Nêu phương trình đường thẳng?
	   Hỏi 4: Đường tròn có phương trình như thế nào?
c) Sản phẩm:
Khái niệm đường tròn.
Cách 1: Tâm và bán kính
Cách 2: Đường kính của đường tròn.


 ; .
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.
Giáo viên trình chiếu  lần lượt 4 câu hỏi; các nhóm thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	Các nhóm thảo luận các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
GV hướng dẫn nếu cần thiết.

	Báo cáo thảo luận
	Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
 Sau khi mỗi nhóm trả lời câu hỏi thì các nhóm còn lại nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm.
GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương. 
Gv đặt vấn đề: Các em đã biết từ một đường thẳng ta có thể lập được phương trình tham số và phương trình tổng quát được gọi chung là phương trình đường thẳng.  Vậy từ một đường tròn ta có thể lập được phương trình nào không? Bài học hôm nay ta sẽ giải quyết vấn đề này.


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HĐ 2.1. Phương trình đường tròn: 
a) Mục tiêu: Hình thành phương trình của một đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính.
b) Nội dung: 
H1: Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm).


Trong mp Oxy, cho đường tròn (C) có tâm bán kính R. Và

Tính độ dài đoạn .
Để điểm M thuộc đường tròn (C) thì cần điều kiện gì ?
Tìm hệ thức liên hệ giữa a ,b , R  và x, y để điểm M thuộc đường tròn (C)?




H2: Ví dụ 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn. Viết phương trình đường tròn   có tâm  và có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn  

H3: Ví dụ 2:Đường tròn (C) có tâm, bán kính R = 2 có phương trình là:


	A. .			B. 


	C. .	D. .
c) Sản phẩm:
	H1:

a. 

b. 

c.
I/ Phương trình đường tròn:
1. Phương trình đường tròn:


Điểm  thuộc đường tròn (C) có, tâm bán kính R khi và chỉ khi
(x – a)2 + (y – b)2 = R2 (1)
Ta gọi (1) là phương trình đường tròn (C).


H2:Ta viết phương trình  ở dạng 



Vậy  có tâm  và bán kính .




Đường tròn  có tâm  có bán kính , nên có phương trình 
H3: Đáp án D


          d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm

	Báo cáo thảo luận
	
- HS nêu được biểu thức liên hệ giữa  để điểm M thuộc đường tròn.
- Mỗi nhóm lên bốc thăm để trả lời câu hỏi.
- Sau khi mỗi nhóm trả lời câu hỏi thì các nhóm còn lại nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- Chốt kiến thức và cách viết phương trình một đường tròn.


HĐ 2.2. Nhận xét: 
a) Mục tiêu:Hình thành dạng khai triển của một phương trình đường tròn. 
b) Nội dung:  

H4.Bài toán: Hãy khai triển phương trình đường tròn 

H5. Ví dụ 3. Xác định toạ độ tâm và tính bán kính của đường tròn có phương trình:

H6. Ví dụ 4:Tìm tập hợp điểm  Thỏa mãn phương trình sau:



a)	      b) 	         c) 	

H7. Hãy tìm hệ thức liên hệ của a ,b, c  để phương trình: là phương trình đường tròn với a, b, c là các hằng số, tìm tâm và bán kính đường tròn đó theo a, b, c?
c) Sản phẩm:
	
H4. Phương trình
2. Nhận xét: 

Phương trình (1) tương đương với phương trình 


H5. Ví dụ 3. Tâm . Bán kính 
H6.Ví dụ 4.
a. 

Tập hợp điểm M là một đường tròn có tâm  bán kính .
b. 
Tập hợp điểm M là một điểm có tọa độ .
c. Tập hợp điểm M là tập rỗng.



H7. Với điều kiện  là phương trình của đường tròn có tâm bán kính .
Phương trình   x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn khi và chỉ khi 

a2 + b2 – c > 0 .Khi đó, đường tròn (C) có tâm I(a;b) và bán R = .


d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- Giáo viên cho các nhóm. 

	Thực hiện
	- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	- HS trả lời kết quả sau khi thực hiện nhiệm vụ.
- GV sửa chữa những sai sót cho HS khi thực hiện nhiệm vụ.
- Cho đại điện từng nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


HĐ 2.3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn. 
a) Mục tiêu:

- Hình thành công thức phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm  nằm trên đường tròn. 
- Áp dụng được điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đường tròn để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn mà không cần tìm tiếp điểm.
b)Nội dung:  
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm). Các nhóm xem và thực hiện yêu cầu của HĐ2.


HĐ2. Cho đường tròn  và điểm 

   a) Chứng minh điểm thuộc đường tròn 

   b) Xác định tâm và bán kính của 





   c) Gọi là tiếp tuyến của  tại . Hãy chỉ ra một vecto pháp tuyến của đường thẳng  (H. 7.16). Từ đó viết phương trình đường thẳng  .
- GV cho 4 nhóm đại diện trình bày sản phẩm của nhóm mình.
- GV đưa ra định nghĩa phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên đường tròn.
- Chia lớp thành làm 4 nhóm thực hiện ví dụ 1, 2, 3





VD1: Cho đường tròn có phương trình . Điểm có thuộc đường tròn  hay không. Nếu có, hãy viết phương trình tiếp tuyến tại của

VD2: Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 3 thuộc đường tròn 



VD3: Tìm  sao cho đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn 
c) Sản phẩm:
	II. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn:

Cho điểm  M(x0; y0)   (đường tròn (C) có tâm  I(a; b),bán kính R) . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M0(x0; y0) là: 
                                                     (x0–a)(x–x0) + (y0–b)(y–y0)=0
Nhận xét: Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đường tròn:

Cho đường thẳng d và đường tròn (C) có tâm I và bán kính R. Khi đó d tiếp xúc với (C) (hay d à tiếp tuyến với (C)) 
* Bài làm của 4 nhóm:



VD1: Vì nên điểm huộc đường tròn  






Đường tròn có tâm . Tiếp tuyến của tại có vecto pháp tuyến; nên có phương trình 



VD2: Thay  vào phương trình đường tròn ta được: 

Nên có 2 tiếp điểm .


Đường tròn có tâm , bán kính .

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A có vec tơ pháp tuyến  là: 



Phương trình tiếp tuyến tại điểm B có vec tơ pháp tuyến  là: 




VD3: Đường tròn có tâm , bán kính .


Đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn 


. Vậy có 2 giá trị m thỏa đề bài là . 


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Giáo viên triển khai nhiệm vụ cho học sinh (4 nhóm)

	Thực hiện
	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn khi cần thiết

	Báo cáo thảo luận
	- Giáo viên gọi một học sinh đại diện cho nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	[bookmark: _GoBack]- Giáo viên cho các HS còn lại nêu nhận xét, đánh giá. 
- Giáo viên nhận xét và chính xác hóa kiến thức.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS biết xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn khi cho phương trình. Viết được phương trình đường tròn. Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn.
b) Nội dung: 
1. BÀI TẬP TỰ LUẬN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Dạng 1: Nhận diện đường tròn, xác định tâm và bán kính đường tròn
Câu 1: Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình đường trong. Tìm tâm và bán kính tương ứng.
a) 

b) 
 
c) 
 
d) 
.
Dạng 2: Viết phương trình đường tròn
Câu 2: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
a) 

Có tâm  và bán kính ;
b) 

Có tâm  và đi qua điểm ;
c) 

Có đường kính với ;
d) 

Có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng .
Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến


Câu 3: Cho đường tròn . Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm .

2.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn?


	A. .			B. .


	C. .	D. .


Câu 2: Tìm phương trình đường tròn tâm , bán kính  .



	A. .			B. .


	C. .	D. .



Câu 3: Tìm tâm  và bán kính  của đường tròn .


	A. .			B. .


	C. .	D. .


Câu 4:Tìm phương trình đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng .


	A. .			B. .


	C. .	D. .
c) Sản phẩm: 
Câu 1: 
a) 

Là phương trình đường tròn tâm , bán kính .
b) Không là phương trình đường tròn.
c) 
Không là phương trình dường tròn vì  
d) 

Là phương trình đường tròn với tâm và bán kính 
Câu 2:

a) 

b) Ta có: 

Từ đó ta có phương trình đường tròn 
c)  Gọi I là tâm đường tròn, suy ra I là trung điểm của AB.

	Suy ra 

	Ta có  

	Vậy đường tròn  (C) có phương trình là 

d)  Ta có: 
	Vậy phương trình đường tròn cos dạng 

Câu 3:

Đường tròn (C) có tâm 

Đường thẳng d đi qua M  và nhận  làm vtpt có phương trình là 



Vậy tiếp tuyến của đường tròn có phương trình là 
	1. C
	2. B
	3.D
	4.B


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo
- GV tự nhận xét và nhận xét lớp về việc tổ chức các hoạt động học.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về đường tròn trong mặt phẳng tọa độ để giải quyết bài toán thực tế hoặc bài tập vận dụng cao.
b) Nội dung:  
- HS làm BT vận dụng ở phiếu học tập số 2 theo 4 nhóm tại lớp.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2



Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian  phút được thể hiện trong mật phầng toạ độ. Theo đó, tại thơi điềm  vật thề ở vị tri có toạ độ . 
a) Tìm vi tri ban đầu và vị tri kết thúc của vật thề.
b) Tìm quỹ đạo chuyền động của vật thè̀.
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của 4 nhóm học sinh
a) 

Vị trí ban đầu của vật thể là vị trí tại thời điểm , suy ra vật thể ở vị trí  


Vị trí kết thúc của vật thể là vị trí tại thời điểm , suy ra vật thể ở vị trí  
b) 
Gọi 
[image: ]



Ta có:  

Từ đây ta có 


Vậy điểm M thuộc đường tròn tâm , bán kính .

Lại có I là trung điểm của AB và nên điểm M thuộc đường tròn tâm I đường kính AB.







Mặt khác, tại  thì M ở vị trí ,   thì M ở vị trí  và thì M ở vị trí . Vậy quỹ đạo chuyển động của vật là nửa đường tròn đường kính AB trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa 
d)Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh làm. 

	Thực hiện
	Học sinh làm việc nhóm theo sự phân công và hướng dẫn PHT số 2 tại lớp.

	Báo cáo thảo luận
	- GV hướng dẫn, giúp đỡ HS
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài tập vận dụng.
- Các nhóm tự đánh giá được quá trình làm việc  mình.
- Các nhóm tự đánh giá được mức độ đạt được mục tiêu bài học.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có kết quả báo cáo tốt nhất, có nhận xét đánh giá góp ý tích cực cho các nhóm khác. 
- Hs chiêm nghiệm các câu hỏi: 
+ Những khó khăn gì đã gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ? Đã giải quyết/khắc phục như thế nào?
+ Những điều gì đã đạt được? Tại sao?
+ Kết quả nào chưa như mong đợi? Tại sao?
+ Cải thiện như thế nào ở những lần sau? Tại sao?


IV. Phụ lục:
1.Tiêu chí đánh giá qua hoạt động 2.1 của các nhóm.
	Tiêu chí
	Mức 1
1 điểm
	Mức 2
2 điểm
	Mức 3
3 điểm

	· Hoạt động sôi nổi, tích cực.
	Từ 50% đến 75% số lượng học sinh hoạt động tích cực.
	Trên 75% đến 90% học sinh tham gia hoạt động tích cực
	Trên 90% học sinh hoạt động tích cực

	· Tất cả các thành viên cùng tham gia hoạt động.
	Từ 50% đến 75% số lượng học sinh
	Trên 75% đến 90% học sinh tham gia hoạt  động
	Trên 90% học sinh hoạt động

	· Phản biện của các nhóm.
	Đưa được 1 ý kiến
	Đưa ra được 2 ý kiến
	Đưa ra 3 ý kiến trở lên.

	· Nộp bài đúng thời gian.
	Nhóm thứ 3
	Nhóm thứ 2
	Nhóm đầu tiên

	H1.
	- Tính đúng IM.
	
Tính được 
	

Tìm được  và  
	Tìm đủ  ba ý.

	· 
	
- Đưa ra được điều kiện .
	
	
	

	· 
	- Đưa ra được hệ thức liên hệ
	
	
	

	H2.
	- Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C).
	Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C).
	Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C). và tìm được bán kính đường tròn (C’)
	Làm đúng và đủ ba ý.

	· 
	- Tìm đúng bán kính của đường tròn (C’).
	
	
	

	· 
	- Viết được phương trình đường tròn (C’)
	
	
	

	H3.
	- Học sinh chọn đúng đáp án.
	
	Chọn được đáp án đúng.
	Chọn được đáp án đúng. Và giải thích vì sao chọn đáp án đó.


2.Tiêu chí đánh giá qua hoạt động 2.2 của các nhóm.
	Tiêu chí
	Có
	Không

	· Hoạt động sôi nổi, tích cực.
	
	

	· Tất cả các thành viên cùng tham gia hoạt động.
	
	

	· Nộp bài đúng thời gian.
	
	

	H4.
	Khai triển được phương tình đường tròn
	
	

	H5.

	
Kết luận tập hợp điểm là đường tròn 

	
	

	· 
	Tìm được tâm và bán kính.
	
	

	
	Kết luận được M là một điểm. đưa đúng tọa độ điểm đó.
	
	

	
	Tập hợp điểm M là tập rỗng.
	
	

	H6.
	Trả lời đúng
	
	

	
	Có giải thích
	
	

	H7.
	Tìm được mối liên giữa a,b,c
	
	

	a. 
	Học sinh tìm được tâm và bán kính theo a, b, c.
	
	



3.Tiêu chí đánh giá qua hoạt động 2.3 của các nhóm.

	Tiêu chí 
	Có
	Không

	Hoạt động sôi nổi, tích cực
	
	

	Tất cả các thành viên đều tham gia thảo luận
	
	

	Nộp bài đúng thời gian
	
	

	HĐ2
	Chứng minh được điểm M thuộc (C).
	
	

	
	Tìm đúng tâm và bán kính của (C).
	
	

	
	
Chỉ ra đúng một vectơ pháp tuyến của tiếp tuyến 
	
	

	
	
Viết đúng phương trình tiếp tuyến .
	
	

	VD1
	Chứng minh được điểm M thuộc đường tròn
	
	

	
	Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn.
	
	

	
	Viết đúng phương trình tiếp tuyến của đường tròn 
	
	

	VD2
	Tìm ra đúng 2 tiếp điểm
	
	

	
	Viết đúng 2 phương trình tiếp tuyến
	
	

	VD3
	Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn.
	
	

	
	Sử dụng đúng điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với đường tròn.
	
	

	
	Tìm được đúng m.
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